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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định các nguyên tắc, hình thức, nội dung, thời gian, 

trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); các cơ quan, đơn vị và tổ 

chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (gọi chung là các cơ quan, đơn vị liên quan). 

2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật; việc quản lý đối với các 

cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng thực hiện theo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

3. Những nội dung phối hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý 

nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên 

địa bàn tỉnh chưa quy định trong Quy chế này, thì thực hiện theo các quy định 

khác của pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn 

vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm phối hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu 
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lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Công tác phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo phải đảm bảo: Theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chế độ bảo mật về hồ sơ, tài 

liệu và các thông tin có liên quan theo quy định. 

3. Trước khi đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các Bộ, ngành ở Trung ương giải quyết những vấn đề có tính chất phức 

tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải có sự thống nhất giữa các cơ quan, 

đơn vị liên quan; đối với những nội dung có ý kiến khác nhau, cơ quan được 

giao chủ trì phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông 

báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết. 

4. Trong quá trình phối hợp cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ 

quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tránh chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ giữa các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

5. Các cơ quan, đơn vị phối hợp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, thông tin, thời gian phối hợp; thực 

hiện chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến các hoạt 

động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

Điều 4. Hình thức và trách nhiệm chung trong phối hợp 

1. Trao đổi, báo cáo, cập nhật, khai thác thông tin liên quan theo phạm vi 

địa bàn, lĩnh vực phụ trách và qua các phần mềm dữ liệu dùng chung toàn tỉnh 

(nếu có). 

2. Cung cấp thông tin, trao đổi bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan, 

đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị đề nghị phối hợp. Cơ quan, đơn vị được gửi xin 

ý kiến phải trả lời đúng thời hạn theo đề nghị và nêu rõ ý kiến thống nhất hoặc 

không thống nhất; trường hợp trả lời chậm hoặc không thống nhất phải nêu rõ lý 

do; trường hợp quá thời hạn không có ý kiến trả lời, được hiểu là ý kiến đồng ý 

và phải chịu trách nhiệm về nội dung được đề nghị phối hợp. 

Những nội dung đã được giải quyết hoặc đề xuất giải quyết, cơ quan chủ 

trì gửi văn bản kết quả giải quyết, đề xuất giải quyết đến những cơ quan, đơn vị 

tham gia phối hợp biết. 

3. Thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết và các cuộc họp liên ngành định kỳ 

hoặc đột xuất; những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận, xin ý kiến tại các cuộc 

họp, cơ quan chủ trì gửi tài liệu cho các bên được đề nghị tham gia ý kiến ít nhất 
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trước 03 ngày làm việc (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền). 

4. Thông qua công tác kiểm tra của các cơ quan, đơn vị và đoàn công tác 

liên ngành; cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử người đại diện tham gia 

đoàn kiểm tra theo đúng thành phần do cơ quan chủ trì đề nghị. 

5. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm chủ 

động nghiên cứu, thực hiện hoặc đề xuất kịp thời các giải pháp giải quyết công 

việc; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm phối hợp kịp thời theo đề nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ 

trì đảm bảo đúng quy định và giải quyết công việc hiệu quả. 

Điều 5. Nội dung phối hợp 

1. Lập kế hoạch, đề án, dự án và kiến nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối 

hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

5. Quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã được xếp hạng di tích. 

6. Quản lý các loại hình tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới. 

7. Giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

8. Giải quyết các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng các công trình 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

8. Giải quyết những nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa 

cháy của các công trình, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

9. Quản lý các hoạt động xuất bản, in và phát hành sản phẩm in; phổ biến, 

xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo; y tế, giáo dục, bảo 

trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tôn giáo. 

10. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. 

11. Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài. 

12. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến 

nghị, phản ánh có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 
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13. Kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

14. Các nội dung khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG 

QUÁ TRÌNH PHỐI HỢP 

 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về tín ngưỡng, tôn giáo (trừ cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào 

danh mục kiểm kê di tích của tỉnh) trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tín ngưỡng (thuộc 

phạm vi quản lý) và tôn giáo, như sau: 

- Ban hành kế hoạch, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế và các quy định 

của pháp luật; chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu, khảo sát các loại hình tín ngưỡng, các hiện tượng tôn giáo 

mới phát sinh, xuất hiện trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý. 

- Giải quyết các nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo, hiện tượng tôn giáo mới vi phạm pháp luật (tà đạo) theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của các cơ quan chức năng Trung ương và của tỉnh. 

- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và 

các vụ việc tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp (có phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Chấp thuận (hoặc không chấp thuận) về sự cần thiết xây dựng và quy 

mô công trình tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chậm tiến độ, 

thời gian theo quy định hoặc kéo dài thời gian giải quyết các nội dung liên quan 

đến tín ngưỡng, tôn giáo gây bức xúc cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, 

tín đồ tôn giáo và cộng đồng dân cư. 
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b) Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên 

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và chủ trương về phòng ngừa, đấu tranh ngăn 

chặn các loại hình tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới hoạt động trái pháp luật. 

c) Giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 

thuộc thẩm quyền của Sở Dân tộc và Tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo và 

nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công 

chức, viên chức được giao nhiệm vụ có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp cấp xã 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã theo quy định tại 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp 

thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

e) Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh 

về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo theo 

quy định của pháp luật. 

g) Tổ chức kiểm tra việc: Chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo; những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; 

tổ chức và quản lý lễ hội tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp: 

a) Phối hợp theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết 

các nội dung về việc: Giao đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng 

mới các cơ sở tín ngưỡng (thuộc phạm vi quản lý), tôn giáo theo đúng quy định. 

Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền 

với đất cho các cơ sở tôn giáo; hướng dẫn các vấn đề khác liên quan đến đất đai 

thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành, tín đồ người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và 

Nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phong tặng các 

loại hình khen thưởng, danh hiệu do tổ chức, cá nhân gắn với hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
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- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những thủ tục hành chính về 

lễ hội tín ngưỡng và liên quan đến các cơ sở tín ngưỡng (thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

- Giải quyết những thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc: Hoạt động tín ngưỡng, tổ 

chức và quản lý lễ hội tín ngưỡng, quyên góp và sử dụng tài sản của cơ sở tín 

ngưỡng thuộc phạm vi quản lý Sở Dân tộc và Tôn giáo; phát hiện, hỗ trợ việc 

thực hành, truyền dạy và tôn vinh cá nhân, cộng đồng thực hành tín ngưỡng là di 

sản văn hóa phi vật thể. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những thủ tục hành chính 

về lễ hội tín ngưỡng và liên quan đến các cơ sở tín ngưỡng (thuộc phạm vi quản 

lý) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định 

của pháp luật. 

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc: Tổ chức và quản lý lễ hội tín ngưỡng; 

thực hiện nếp sống văn minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ của cơ sở tín 

ngưỡng và tổ chức tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

c) Hướng dẫn quy trình, thủ tục, điều kiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đối với các cá nhân thực hành loại hình tín 

ngưỡng là di sản văn hóa phi vật thể. 

d) Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những vấn đề liên quan đến văn 

hóa, thuần phong, mỹ tục trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 

đ) Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành 

sản phẩm in có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

e) Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh 

liên quan đến lễ hội tín ngưỡng và hoạt động của các loại hình tín ngưỡng là di 

sản văn hóa phi vật thể. 

g) Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành sản phẩm in 

có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh công tác định hướng 

và quản lý thông tin về tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp: 

a) Phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo trong công tác:  
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- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo; giải quyết những thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết phản 

ánh, kiến nghị và đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; 

kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.  

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc: Hoạt động của các loại 

hình tín ngưỡng; hoạt động tín ngưỡng của những người chuyên thực hành tín 

ngưỡng (bao gồm việc xem xét, đề xuất tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", 

"Nghệ nhân ưu tú" đối với người thực hành tín ngưỡng); cải tạo, nâng cấp, xây 

mới công trình tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo (nhà thờ Mẫu trong cơ sở của 

Phật giáo); bầu, cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và quyên góp, 

sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Dân tộc và 

Tôn giáo. 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn 

Ủy ban nhân dân cấp xã về trình tự, thủ tục, hồ sơ về: Kế hoạch sử dụng đất; cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản khác trên đất; cấp giấy 

phép xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, trùng tu, tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

c) Phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết các thủ tục hành chính và các nội 

dung có liên quan về quy hoạch, xây dựng, tu bổ, tôn tạo của các cơ sở tín 

ngưỡng theo quy định. 

d) Phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các 

ban quản lý và người đại diện các cơ sở tín ngưỡng (thuộc phạm vi quản lý) thực 

hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng.  

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đất đai liên quan 

đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh về: Xác định tổng diện tích đất cụ thể của cơ sở tín ngưỡng, tôn 

giáo; giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai của các tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng theo quy định. 

3. Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho các cơ sở tôn giáo; hướng dẫn các vấn đề khác liên quan đến đất đai 

thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật. 
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4. Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

giải quyết các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ sở tôn giáo, các vấn đề khác 

liên quan đến đất đai thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử 

dụng đất của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở tôn 

giáo, cơ sở tín ngưỡng; đề xuất phương án giải quyết theo quy định. 

6. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị, 

phản ánh có liên quan đến đất đai thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, kiến trúc, 

xây dựng và các nội dung khác có liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, xây dựng 

các công trình tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ 

sở tôn giáo về: Trình tự đầu tư xây dựng công trình tôn giáo; hồ sơ, thủ tục đề 

nghị chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng, cấp giấy phép xây dựng 

mới hoặc sửa chữa, cải tạo, di dời công trình tôn giáo theo quy định. 

3. Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thẩm định và chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng, cấp giấy phép 

xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, di dời công trình tôn giáo theo quy định. 

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ 

chức kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xây dựng các công trình 

tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch. 

6. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị, 

phản ánh liên quan đến xây dựng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:  

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời khen thưởng các tổ 

chức, cá nhân tôn giáo có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi 

đua yêu nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; có thành tích xuất 

sắc trong đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; đơn kiến nghị, phản 

ánh liên quan đến các hình thức khen thưởng các tổ chức, cá nhân tôn giáo 

theo quy định. 

Thực hiện nhiệm vụ phối hợp: Chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn 

giáo và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân tôn giáo có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phát động; có thành tích xuất sắc trong đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. 

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: 

a) Theo dõi nắm thông tin, tình hình về tổ chức, hoạt động của các tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (nhất là 

sự xuất hiện, hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới); thường xuyên trao đổi 

tình hình, thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình phối hợp. 

b) Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc chủ trì, phối hợp với chính quyền địa 

phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý cư trú, xuất, 

nhập cảnh của chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo trên địa bàn. 

c) Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kinh sách, thời gian, địa 

điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người đang 

bị quản lý, giam giữ tại các trại tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh theo quy 

định của pháp luật. 

d) Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo 

trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu 

vực, địa điểm, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tại các chương trình, lễ hội, các 

hoạt động có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

2. Tổ chức kiểm tra; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và 

kiến nghị, phản ánh; xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng và 

những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo theo quy định. 

3. Phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

a) Nắm tình hình, phát hiện và xử lý, đấu tranh, ngăn chặn: Các tổ chức, 

cá nhân lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, 

vi phạm trật tự an toàn xã hội; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, 

nhất là các loại hình tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới (tà đạo, đạo lạ). 
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b) Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các loại hình tín ngưỡng, 

hiện tượng tôn giáo mới (tà đạo, đạo lạ) và đề xuất, tham mưu các giải pháp xử 

lý hiệu quả, không để các hiện tượng này phát triển ngoài sự kiểm soát. 

4. Tham gia ý kiến theo đề nghị của cơ quan, đơn vị liên quan về các nội 

dung: 

a) Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức 

việc tôn giáo; thuyên chuyển chức sắc, chức việc tôn giáo ngoài tỉnh; hàng giáo 

phẩm có yếu tố nước ngoài (nếu có). 

b) Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc; đổi tên gọi, thay đổi trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc; cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực 

thuộc; xây dựng và hình thành mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng và các công 

trình phụ trợ tôn giáo ngoài cơ sở tôn giáo. 

c) Hiến chương (quy chế) tổ chức hoạt động về thành viên của các tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; các buổi lễ, giảng đạo diễn ra ngoài cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp; hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; hoạt động 

xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo có 

liên quan đến tôn giáo. 

d) Giải quyết các thủ tục hành chính và các vấn đề khác liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

1. Chỉ đạo các đơn vi trực thuộc nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn; tổ chức tuyền truyền, vận động quân nhân thực hiện tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn 

giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phối hợp 

bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch chỉ 

đạo thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

Nhân dân vùng đồng bào các tôn giáo.  

3. Quản lý chặt chẽ diện tích đất sử dụng vào mục đích quốc phòng; phối 

hợp với cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề đất đai, xây dựng các 

công trình tín ngưỡng, tôn giáo tại khu vực liên quan đến quốc phòng.  

4. Thườmg xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát, đặc biệt là tại các khu vực tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, 

tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn có hiệu qủa các 

công trình tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật ở khu vực biên giới; việc hiến đất, 
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cơi nới, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép; lợi dụng tham quan du lịch, cắm trại; 

nhân đạo, từ thiện để tổ chức tuyên truyền sinh hoạt tôn giáo và hoạt động tôn 

giáo trái pháp luật trên khu vực biên giới. 

5. Phối hợp chặt chễ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, 

vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới, đặc biệt là các 

chức sắc, chức việc, tín đồ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đề phòng, cảnh giác với âm 

mưu của kẻ địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để chống phá, chia rẽ 

khối đại đoàn kết dân tộc. Tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát 

triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, triển khai các biện 

pháp đảm bảo an ninh khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn 

việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Quản lý chặt chẽ các 

hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập 

cảnh trai phép ở khu vực biên giới, cửa khẩu. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đất đai, 

quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, trật tự an toàn xã hội và các lĩnh vực khác có 

liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo quy định. 

2. Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải 

quyết theo quy định. 

3. Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt các loại 

hình tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới (tà đạo, đạo lạ); các hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động tâm linh lệch chuẩn (nếu có) trên địa bàn; 

trên cơ sở đó, trực tiếp giải quyết hoặc đề xuất giải quyết, không để bùng phát, 

tạo ra “điểm nóng” về tín ngưỡng, tôn giáo. Trường hợp phát sinh vướng mắc 

liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân cấp tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo quy định. 

4. Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền vận động, hướng dẫn các cơ sở 

tín ngưỡng, tôn giáo về trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị khôi phục, trùng tu 

hoặc xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

quản lý; chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng các 

công trình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; trường hợp vượt quá thẩm quyền 

phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

5. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra người đại diện cơ sở tín ngưỡng, cơ sở 

tôn giáo trong việc: Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh; quản lý và sử dụng các nguồn thu 
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đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích. Đề xuất phương án 

giải quyết những vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến 

nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết những nội dung có liên quan đến 

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm 

tra và quản lý hoạt động của: Các cơ sở tín ngưỡng (bao gồm cả điện thờ tư gia), 

tôn giáo trên địa bàn; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo thuộc phạm 

vi quản lý; hoạt động tín ngưỡng của những người chuyên thực hành tín ngưỡng 

(bao gồm cả thủ nhang, thanh đồng, thầy pháp) tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa 

bàn theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất về nhu cầu sử 

dụng đất của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cộng đồng dân cư có 

tín ngưỡng trước khi ban hành quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân 

hiến tặng cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và cộng đồng dân cư.  

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan 

Chủ trì thực hiện những nội dung có liên quan đến lĩnh vực, tín ngưỡng, 

tôn giáo theo chức năng nhiệm vụ được giao; trường hợp cần thiết đề nghị các 

cơ quan, đơn vị địa phương liên quan phối hợp. 

Phối hợp với các cơ quan được giao chủ trì đề xuất hoặc giải quyết các vấn 

đề có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo yheo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Tỉnh ủy 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín 

đồ các tôn giáo, các tổ chức, cá nhân và những người chuyên thực hành tín 

ngưỡng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các 

cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, văn minh đô thị”, sống “tốt đời, đẹp đạo”. 

b) Kịp thời phản ánh các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của 

Nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. 



13 

 

c) Tham gia ý kiến theo đề nghị của cơ quan, đơn vị liên quan về các nội 

dung: 

- Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc 

tôn giáo; thuyên chuyển chức sắc, chức việc tôn giáo ngoài tỉnh; hàng giáo phẩm 

có yếu tố nước ngoài (nếu có). 

- Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc; đổi tên gọi, thay đổi trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc; cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực 

thuộc; xây dựng và hình thành mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng và các công 

trình phụ trợ tôn giáo ngoài cơ sở tôn giáo. 

- Hiến chương (quy chế) tổ chức hoạt động về thành viên của các tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; các buổi lễ, giảng đạo diễn ra ngoài cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp; hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; hoạt động 

xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, nhân đạo từ thiện có 

liên quan đến tôn giáo. 

- Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh theo quy định. 

d) Tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp, hỗ trợ và khuyến khích các 

tôn giáo tích cực tham gia vận động, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, 

văn minh; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tín đồ tôn giáo trong việc giữ 

gìn, bảo vệ, phát huy giá trị đạo đức văn hóa trong xã hội. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh ban hành các văn bản 

để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác xử lý một số vấn đề 

phát sinh liên quan đến hoạt động tín gưỡng, tôn giáo trái pháp luật. 

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác 

tôn giáo tỉnh nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, phối hợp, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh; 

tuyên truyền, vận động đảng viên theo tôn giáo, chức sắc, chức việc nhà tu hành, 

tín đồ tôn giáo, những người chuyên thực hành tín ngưỡng thực hiện tốt chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

c) Tham gia ý kiến theo đề nghị của cơ quan, đơn vị liên quan về các nội 

dung: 
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- Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc 

tôn giáo; thuyên chuyển chức sắc, chức việc tôn giáo ngoài tỉnh; hàng giáo phẩm 

có yếu tố nước ngoài (nếu có). 

- Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc; đổi tên gọi, thay đổi trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc; cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực 

thuộc; xây dựng và hình thành mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng và các công 

trình phụ trợ tôn giáo ngoài cơ sở tôn giáo. 

- Hiến chương (quy chế) tổ chức hoạt động về thành viên của các tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; các buổi lễ, giảng đạo diễn ra ngoài cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp; hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; hoạt động 

xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, nhân đạo từ thiện có 

liên quan đến tôn giáo. 

- Giải quyết các vấn đề khác có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

việc thực hiện Quy chế này; định kỳ 03 (ba) năm sơ kết, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh kết quả thực hiện. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện chế độ báo cáo, 

thông tin thường xuyên, kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về kết 

quả thực hiện Quy chế này theo quy định; trong quá trình thực hiện có phát sinh 

vướng mắc, phản ánh về Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 

 

 


